
 UBND PHƯỜNG VÕ CƯỜNG  

TRẠM Y TẾ VÕ CƯỜNG 
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc. 

Số:       /KH-TYT Võ cường, ngày 06 tháng 04 năm 2026 
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng tháng 4 năm 2026. 

 

Căn cứ Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

về hoạt động tiêm chủng;  

Căn cứ Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ/CP ngày 01/07/2016 

của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

Căn cứ Thông tư số 52/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải 

sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc. 

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em; 

Căn cứ Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 07/11/2025 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bắc Ninh về ban hành kế hoạch tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh giai đoạn 03 năm (2026-2028). 

Căn cứ Công văn số 935/TTKSBT2-PCBTN ngày 07/11/2025 của Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2 về việc xây dựng kế hoạch triển khai hoạt 

động kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo 

dục mầm non, tiểu học 

Căn cứ Kế hoạch 3554/KH-SYT ngày 29/12/2025 của Sở Y tế Bắc Ninh 

về kế hoạch tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2026  

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-TYT ngày 14/01/2026 của Trạm Y tế Võ 

Cường kế hoạch triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2026. 

Căn cứ Kế hoạch 389/KH-SYT ngày 21/01/2026 của Sở Y tế Bắc Ninh 

triển khai vắc xin Rota cho trẻ em dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở 

rộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Căn cứ Kế hoạch 56/KH-TYT ngày 04/02/2026 của Trạm Y tế Võ Cường 

về việc triển khai vacxin Rota cho trẻ em dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm 

chủng mở rộng trên địa bàn phường Võ Cường năm 2026. 



Trạm Y tế Võ Cường xây dựng kế hoạch chương trình tiêm chủng mở 

rộng tháng 4 năm 2026 như sau. 

I. MỤC TIÊU: 

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng. 

- Đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong TCMR. 

- Phấn đấu tiêm đạt >96% đối tượng trong diện tiêm chủng tháng 4/2026 

II. DỰ KIẾN ĐỐI TƯỢNG VÀ VẮCXIN TIÊM CHỦNG: 

TT Tên văc xin 
Số đối tượng 

cần tiêm 

Dự trù 

văc xin 
Ghi chú 

1 BCG 20 40  

2 SII 43 48  

3 OPV 43 80  

4 Rota 53 72  

5 IPV 45 60  

7 SỞI 55 70  

8 VNNB 90 110  

9 DPT 52 100  

10 MR 52 60  

11 AT 22 40  

III. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, QUY TRÌNH TIÊM:  

1. Điểm tiêm số 1 (Trạm Y tế Võ Cường): 

Ngày 

Thời 

gian 

tiêm 

Loại 

vacxin 

Đối 

tượng 

Đón 

tiếp, 

viết 

phiếu 

Khám 

phân 

loại 

Nhập 

liệu, 

chỉ 

định 

tiêm 

Thực 

hiện 

tiêm 

Theo 

dõi sau 

tiêm 

16/4 Sáng 

BCG 

SII 

OPV 

Rotavin 

Sởi 

IPV 

MR 

DPT 

VNNB 

AT 

15 

25 

25 

35 

20 

10 

15 

15 

25 

12 

 

Y sỹ 

Đảm; 

 

ĐD 

Việt; 

 

 

BS 

Huyền 

 

Y sỹ 

Hồng; 

 

Y sỹ 

Tiến 

 

 

 

Y sỹ 

Yến, 

 

ĐD 

Tuyền 

 

 

NHS                        

Hồi; 

ĐD 

Hường; 

ĐD 

V.Thảo; 

NHS 

Hương 

(PDS) 

 

 

 

Bác sỹ 

Tiệp; 

 

Y Sỹ 

Phương 

 

 

23/4 Sáng 

VNNB 

Sởi+IPV 

Rotavin 

DPT 

MR 

30 

10 

10 

10 

10 

Y sỹ 

Đảm; 

ĐD  

Việt 

Bác sỹ 

Tiệp; 

Y sỹ 

Hồng; 

 

Y sỹ 

Yến 

 

NHS 

Hồi; 

ĐD 

Hường; 

Ysỹ Hảo 

 

NHS 

Thuận; 

Y Sỹ 

Phương 

 



2. Điểm tiêm số 2 (Trạm Y tế Đại Phúc cũ): 

Ngày 

Thời 

gian 

tiêm 

Loại 

vacxin 

Đối 

tượng 

Đón 

tiếp,  

viết 

phiếu 

Khám 

phân 

loại 

Nhập 

liệu, 

chỉ 

định 

tiêm 

Thực 

hiện 

tiêm 

Theo 

dõi sau 

tiêm 

16/4 

 

 

 

 

 

Sáng 

 

 

BCG 

SII 

OPV 

Rotavin 

Sởi 

IPV 

MR 

DPT 

VNNB 

AT 

 

    5 

   10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

 

DSV 

Tâm, 

 

Y Sỹ 

Thanh 

(PDS) 

 

Bác sỹ 

Hùng; 

 

YS 

Phượng  

 

 

ĐD 

Hoàn, 

 

DS 

Thảo 

ĐD Mai, 

 

NHS  

Hương 

(PTCHC); 

 

NHS 

Thường 

BS 

Dũng  

23/4 Sáng 

Sởi+ IPV 

Rotavin 

VNNB 

DPT 

MR 

10 

7 

15 

10 

10 

DSV 

Tâm 

Bác sỹ 

Hùng, 

 

Y Sỹ 

Phượng 

ĐD 

Hoàn, 

 

DS 

Thảo 

ĐD Mai 

NHS  

Hương 

(PTCHC); 

 

BS 

Dũng  

 

3. Điểm tiêm số 3 (Trạm Y tế Phong Khê cũ): 

Ngày 

Thời 

gian 

tiêm 

Loại 

vacxin 

Đối 

tượng 

Đón 

tiếp, 

viết 

phiếu 

Khám 

phân 

loại 

Nhập 

liệu, 

chỉ 

định 

tiêm 

Thực 

hiện 

tiêm 

Theo 

dõi sau 

tiêm 

16/4 Sáng 

BCG 

SII 

OPV 

Rotavin 

Sởi 

IPV 

MR 

DPT 

VNNB 

AT 

 

5 

8 

    8 

8 

5 

5 

    7 

    7 

10 

5 

DSV 

Đông 

Y Sỹ 

Thanh, 

Y Sỹ 

Hảo 

CNHS 

Thuận, 

 

Y Sỹ 

Trường 

Y Sỹ 

San 

*Lưu ý:  

- Trong ngày tiêm chủng luôn kết hợp khám thai, khám phụ khoa miễn phí 

cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ đang mang thai. 

- Ngày 23/4 không tổ chức tiêm tại điểm Trạm Y tế Phong Khê, các trẻ 

cần tiêm sẽ được chuyển sang điểm tiêm Trạm Y tế Võ Cường. 



- Trong các ngày tiêm chủng thường xuyên đều thực hiện tiêm bù các mũi 

vacxin trong chương trình tiêm chủng mở rộng (bại liệt, sởi, sởi rubella, viêm 

não nhật bản B) cho trẻ mầm non và tiểu học mới nhập học năm học 2025-2026. 

(trẻ sinh những năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Công tác chuẩn bị: 

* Trưởng khoa Phòng bệnh- ATTP: 

- Chuẩn bị nhân lực đầy đủ cho buổi tiêm  

- Tham mưu phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, ban quản 

lý chung cư và nhân viên y tế ở tổ dân phố, tuyên truyền để nhân dân đưa trẻ đi 

tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian. 

* Chuyên trách chương trình tiêm chủng. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm chủng tháng 4 năm 2026 

- Rà soát, lập danh sách trẻ cần tiêm. 

- Gửi tin nhắn mời tiêm theo từng khung giờ qua điện thoại. 

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, y dụng cụ, trang thiết bị đảm bảo vô khuẩn. 

- Đảm bảo đủ danh mục thuốc vật tư phục vụ chống sốc. 

2. Trong ngày tiêm chủng: 

- Các điểm tiêm thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn tiêm chủng  

- Bố trí điểm tiêm chủng theo nguyên tắc một chiều. 

- Hướng dẫn đối tượng đến tiêm chủng theo đúng quy trình tiêm. 

- Thực hiện khám sàng lọc đối với đối tượng đến tiêm chủng theo các 

hướng dẫn hiện hành: đo thân nhiệt, khai thác yếu tố lâm sàng…. 

- Bố trí vị trí theo dõi sau tiêm chủng theo đúng quy định 

- Theo dõi sau tiêm tối thiểu 30 phút. 

- Tại điểm tiêm phải có sổ quản lý đối tượng, danh sách đối tượng tiêm. 

- Chuyên trách tiêm chủng có trách nhiệm: Lĩnh, trả vắc xin. 

*Trường hợp xảy ra phản ứng bất thường trong buổi tiêm: 

- B/s Nguyễn Đức Tiệp, Y sỹ Nguyễn Thị Hồng trực tiếp cấp cứu bệnh nhân. 

- Dừng ngay buổi tiêm chủng, báo cáo Giám đốc Trạm Y tế để có biện 

pháp xử lý kịp thời  

- Y sỹ Nguyễn Thị Yến niêm phong toàn bộ vắc xin, vỏ lọ vắc xin, có sự 

chứng kiến của đại diện người đi tiêm chủng. Thông báo tạm dừng buổi tiêm 

chủng, gặp gỡ tư vấn gia đình, cung cấp số điện thoại cấp cứu khi cần hỗ trợ: 

Bác sỹ Tiệp; 0948654413 hoặc Y sỹ Yến; 0977260249.  



3. Sau buổi tiêm chủng: 

-Thu gom xử lý vỏ lọ vắc xin, bơm kim tiêm xử lý rác:  Trần Thị Đảm 

-Tổng hợp báo cáo: Nguyễn Thị Yến 

4. Theo dõi phản ứng sau ngày tiêm chủng: 

Đồng chí Nguyễn Thị Yến chuyên trách tiêm chủng tổng hợp theo dõi các 

trường hợp có nghi ngờ phản ứng sau tiêm, báo cáo cho trưởng khoa. Trưởng 

khoa phân công cán bộ theo dõi. 

Phối hợp với nhân viên y tế của tổ dân phố theo dõi tình hình sức khỏe của 

trẻ trong vòng 02 ngày sau khi tiêm 

Trong trường hợp nặng vượt quá khả năng báo cáo Giám đốc xin tăng 

cường hỗ trợ chuyên môn tuyến trên.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức tiêm chủng mở rộng tháng 4 năm 2026 của 

Trạm Y tế Võ Cường. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, các khoa, 

phòng và từng cán bộ được phân công nghiêm chỉnh thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- UBND phường (b/c); 

- TTKSBT tỉnh Bắc Ninh (b/c); 

- Các khoa, phòng (t/h); 

- Lưu: VT, PB-ATTP.                                                             

                                                  

                     KT. GIÁM ĐỐC 

     PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

                          

                   Khiếu Đại Thắng  
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